
A. HƯỚNG DẪN HỖ TRỢ XỬ LÝ NGHIỆP VỤ TỜ KHAI VNACCS 

I.1. Tờ khai nhập/xuất 

Chức năng này cho phép công chức xem thông tin tờ khai nhập/xuất VNACCS 

Bước 1: Công chức vào chức năng Tờ khai nhập/xuất 

 

Hệ thống hiển thị màn hình danh sách tờ khai 

 

Trong trường hợp công chức muốn tìm kiếm thông tin, tại màn hình danh sách chọn [F]Tìm kiếm, màn 

hình Tìm kiếm hiển thị 

dưới: 



 

Bước 2: Để xem chi tiết thông tin, công chức chọn Chi tiết màn hình chi tiết được hiển thị: 

Tờ khai nhập 



 



Tờ khai xuất 

 



 

I.2. Tờ khai sửa đổi 

Chức năng này cho phép công chức xem thông tin tờ khai sửa đổi VNACCS 

Bước 1: Công chức vào chức năng Tờ khai sửa đổi 

 

Hệ thống hiển thị màn hình danh sách 

 

Trong trường hợp công chức muốn tìm kiếm thông tin, tại màn hình danh sách chọn [F]Tìm kiếm, màn 

hình Tìm kiếm hiển thị 



 

Bước 2: Để xem chi tiết thông tin, công chức chọn Chi tiết màn hình chi tiết được hiển thị: 

 

 



 

I.3. Tờ khai nhập/xuất trị giá nhỏ 

Chức năng này cho phép công chức xem thông tin tờ khai nhập/xuất trị giá nhỏ VNACCS 

Bước 1: Công chức vào chức năng Tờ khai nhập/xuất trị giá nhỏ 

 

Hệ thống hiển thị màn hình danh sách 

 

Trong trường hợp công chức muốn tìm kiếm thông tin, tại màn hình danh sách chọn [F]Tìm kiếm, màn 

hình Tìm kiếm hiển thị 



 

Bước 2: Để xem chi tiết thông tin, công chức chọn Chi tiết màn hình chi tiết được hiển thị: 

Tờ khai nhập 



 

Tờ khai xuất 



 

I.4. Danh mục miễn thuế nhập khẩu 

Chức năng này cho phép công chức xem thông tin danh mục miễn thuế nhập khẩu VNACCS 

Bước 1: Công chức vào chức năng Danh mục miễn thuế nhập khẩu 

 

Hệ thống hiển thị danh sách danh mục miễn thuế nhập khẩu 



 

Trong trường hợp công chức muốn tìm kiếm thông tin, tại màn hình danh sách chọn [F]Tìm kiếm, 

màn hình Tìm kiếm hiển thị như ở dưới: 

 

Bước 2: Để xem chi tiết thông tin, công chức chọn Chi tiết màn hình chi tiết được hiển thị: 

 

 



 

I.5. Tờ khai kiểm hóa 

Chức năng này cho phép công chức xem thông tin kiểm hóa của tờ khai VNACCS 

Bước 1: Công chức vào chức năng Tờ khai kiểm hóa 

 

Hệ thống hiển thị màn hình tìm kiếm 

 

Bước 2: Thực hiện nhập thông tin tìm kiếm và chọn Tìm kiếm hệ thống hiển thị danh sách thông tin kiểm 

hóa của tờ khai 



 

Để tìm kiếm tờ khai khác chọn [F]Tìm kiếm, hệ thống hiển thị màn hình tìm kiếm 

Bước 3: Chọn Chi tiết để xem thông tin kiểm hóa 

 

I.6. Tờ khai hủy 

Chức năng này cho phép công chức xem thông tin tờ khai hủy VNACCS 

Bước 1: Công chức vào chức năng Tờ khai hủy 

 



Hệ thống hiển thị màn hình danh sách tờ khai 

 

Trong trường hợp công chức muốn tìm kiếm thông tin, tại màn hình danh sách chọn [F]Tìm kiếm, 

màn hình Tìm kiếm hiển thị như ở dưới: 

 

Bước 2: Chọn Chi tiết để xem thông tin chi tiết 



 



I.7. Xác nhận hàng qua khu vực giám sát 

Chức năng này cho phép xác nhận hàng của tờ khai VNACCS qua khu vực giám sát. 

Tờ khai có thể xác nhận đủ điều kiện qua khu vực giám sát khi thỏa mãn các điều kiện sau: 

- Tờ khai đã được cấp phép thông quan hoặc giải phóng hàng hoặc mang hàng về bảo quản hoặc 

đưa về địa điểm kiểm tra 

- Tờ khai không bị dừng thông quan đột xuất 

Khi tờ khai có thông tin khai báo không đúng hệ thống sẽ hiển thị cảnh báo. 

Bước 1: Công chức vào chức năng Xác nhận hàng qua KV giám sát 

 

Hệ thống hiển thị màn hình danh sách tờ khai chờ xác nhận 



 

Trong trường hợp công chức muốn tìm kiếm thông tin, tại màn hình danh sách chọn [F]Tìm kiếm, 

màn hình Tìm kiếm hiển thị như ở dưới: 



 

Bước 2: Chọn Chi tiết để xem thông tin chi tiết 



 



Ngày hải quan giám sát xác nhận sẽ được lấy mặc định từ ngày hệ thống. 

Bước 3: Nhập thông tin ngày hải quan giám sát xác nhận, thông tin ghi nhận và chọn [S]Ghi lại để xác 

nhận hàng qua khu vực giám sát. Sau khi xác nhận tờ khai sẽ được chuyển sang khâu xác nhận container 

qua khu vực giám sát. 

I.8. Lập danh sách container/hàng rời qua khu vực giám sát 

Chức năng này cho phép công chức lập danh sách container/hàng rời qua khu vực giám sát với tờ khai 

nhập. 

Chỉ có thể thao tác với tờ khai đã được hải quan giám sát xác nhận ở khâu “xác nhận hàng qua khu vực 

giám sát”. 

Trường hợp lập danh sách container 

 Bước 1: Công chức vào chức năng lập danh sách container/hàng rời qua khu vực giám sát 

 

Hệ thống hiển thị màn hình tìm kiếm 

 



Bước 2: Thực hiện nhập thông tin tìm kiếm và chọn Tìm kiếm hệ thống hiển thị thông tin tờ khai cùng 

thông tin container được lấy từ hệ thống E-manifest. 

 

Bước 3: Thực hiện lập danh sách container cần xác nhận qua khu vực giám sát tại tab “Danh sách 

container chưa xác nhận” 

Trường hợp hệ thống sẽ thực hiện lấy dữ liệu container thông qua số vận đơn: Thông tin này sẽ được 

đưa vào danh sách container chờ xác nhận qua khu giám sát.  

- Bước 3.1: Công chức thực hiện lập danh sách container cần xác nhận qua khu vực giám sát 



 

- Bước 3.2: Nhập thông tin ghi nhận và chọn “Lập danh sách” để tạo danh sách container 

 

- Bước 3.3: Chọn “Xác nhận danh sách”: danh sách container sẽ được chuyển sang tab “Danh sách 

container đã xác nhận” 



 

Trường hợp không lấy được thông tin container tương ứng với vận đơn khai báo: hệ thống hỗ trợ tìm 

kiếm thông tin container qua số vận đơn.  

 

- Bước 3.1: Nhập số vận đơn và chọn “Tìm kiếm” hệ thống hiển thị danh sách container 



 

- Bước 3.2: Công chức thực hiện chọn danh sách container thuộc tờ khai và chọn “Thêm container 

vào danh sách chờ xác nhận”, danh sách container sẽ được chuyển xuống danh sách container 

chờ xác nhận qua khu giám sát 

 

- Bước 3.3: Nhập thông tin ghi nhận và chọn “Lập danh sách” để tạo danh sách container 



 

- Bước 3.4: Chọn “Xác nhận danh sách”: danh sách container sẽ được chuyển sang tab “Danh sách 

container đã xác nhận” 

 

Trường hợp không lấy được thông tin container từ hệ thống E-manifest: hệ thống hỗ trợ việc thêm mới 

thông tin container cần xác nhận qua khu vực giám sát 

- Bước 3.1: Nhập thông tin vận đơn thêm mới 



 

- Bước 3.2: Chọn “Thêm container” container sẽ được chuyển xuống danh sách container chờ xác 

nhận qua khu giám sát 

 

Trường hợp không lấy được thông tin container từ hệ thống E-manifest: hệ thống hỗ trợ việc thêm mới 

thông tin container cần xác nhận qua khu vực giám sát từ file excel 

- Bước 3.1: Chọn file danh sách conainer 



 

- Bước 3.2: Chọn “Tải file” để tải danh sách container 

 

- Bước 3.3: Chọn “Thêm container vào danh sách chờ xác nhận” container sẽ được chuyển lên 

danh sách container chờ xác nhận qua khu giám sát 



 

Bước 4: Thực hiện bỏ container xác nhận sai khỏi danh sách container đã xác nhận tại tab “Danh sách 

container đã xác nhận” 

 

Chọn “In báo cáo” để in danh sách container cần xác nhận qua khu vực giám sát. 

- Bước 4.1: Công chức thực hiện chọn danh sách container cần bỏ xác nhận 



 

- Bước 4.2: Chọn “Bỏ container xác nhận sai” để bỏ danh sách xác nhận sai 

 

Trường hợp lập thông tin hàng rời 

 Bước 1: Công chức vào chức năng lập danh sách container/hàng rời qua khu vực giám sát 

Hệ thống hiển thị màn hình tìm kiếm 

 

Bước 2: Thực hiện nhập thông tin tìm kiếm và chọn Tìm kiếm hệ thống hiển thị thông tin tờ khai. 



 

Bước 3: Chọn “Hàng rời >>” để nhập thông tin hàng rời 

 

Bước 4: Nhập thông tin mô tả hàng hóa và tổng số lượng, chọn “Ghi lại” 

 

Bước 5: Sau khi ghi lại thông  tin thành công, chọn “Chuyển hàng rời sang cổng cảng >>” để thực hiện 

theo dõi thông tin hàng rời ra khỏi khu vực giám sát 



 

I.9. Xác nhận container qua khu vực giám sát 

Chức năng này cho phép công chức xác nhận container qua khu vực giám sát với tờ khai nhập. 

Chỉ có thể thao tác với tờ khai đã được hải quan giám sát xác nhận ở khâu “xác nhận hàng qua khu vực 

giám sát” và đã được lập danh sách contaier qua khu vực giám sát. 

 Bước 1: Công chức vào chức năng xác nhận container qua khu vực giám sát 

 

Hệ thống hiển thị màn hình tìm kiếm 

 

Bước 2: Công chức thực hiện chọn danh sách container qua khu vực giám sát 



 

Bước 3: Nhập thông tin ghi nhận và chọn “Cập nhật thông tin xác nhận” để tạo danh sách container 

 

Bước 4: Chọn “Xác nhận qua khu vực giám sát” danh sách container sẽ được chuyển sang tab “Danh sách 

container đã qua KGS” 

 

I.10. Xác nhận hàng rời qua khu vực giám sát 

Chức năng này cho phép công chức nhập số lượng thực tế của hàng rời trong mỗi lần hàng qua KVGS. 

Chỉ có thể thao tác với tờ khai đã được hải quan giám sát xác nhận ở khâu “xác nhận hàng qua khu vực 

giám sát” và thông tin hàng rời đã được chuyển ra cổng cảng. 

Bước 1: Công chức vào chức năng xác nhận hàng rời qua khu vực giám sát 
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Hệ thống hiển thị màn hình tìm kiếm 

 

Bước 2: Hệ thống hiển thị thông tin hàng rời 

 

Bước 3: Nhập thông tin số lượng của từng chuyến hàng và chọn “Ghi lại” để cập nhật thông tin. Khi muốn 

thêm chuyến mới thì chọn “Thêm chuyến”. 



Khi chuyến đã được nhập liệu, thì chỉ cán bộ hải quan nhập liệu chuyến đó mới được quyền sửa. 

 

Bước 4: Khi số lượng còn lại đã là 0 thực hiện "Xác nhận toàn bộ" để xác nhận toàn bộ hàng qua khu vực 

giám sát. Sau khi đã xác nhận toàn bộ thì không cho thêm mới chuyến hay chỉnh sửa thông tin đã nhập 

liệu. 

 

I.11. Mang hàng về bảo quản/đưa hàng về địa điểm kiểm tra 



Chức năng này cho phép công chức cập nhật thông tin mang hàng về bảo quản hoặc đưa hàng về địa điểm 

kiểm tra. 

Bước 1: Công chức vào chức năng mang hàng về bảo quản/đưa hàng về địa điểm kiểm tra 

 

Hệ thống hiển thị màn hình tìm kiếm 

 

Bước 2: Thực hiện nhập thông tin tìm kiếm và chọn Tìm kiếm hệ thống hiển thị thông tin tờ khai 



 



Công chức chọn nghiệp vụ tương ứng tiếp theo của tờ khai trong phần Kết quả xử lý: 

o Chọn ‘Mang hàng bảo quản’: tờ khai được chuyển sang nghiệp vụ xác nhận hàng qua khu 

vực giám sát 

o Chọn ‘Đưa hàng về địa điểm kiểm tra’: tờ khai được chuyển sang nghiệp vụ xác nhận hàng 

qua khu vực giám sát 

Bước 3: Nhập thông tin ghi nhận và chọn [S]Ghi lại để xác nhận. Sau khi xác nhận tờ khai sẽ được chuyển 

sang nghiệp vụ xác nhận hàng qua khu vực giám sát. 

I.12. Duyệt dừng thông quan 

Chức năng này cho phép dừng thông quan đột xuất với tờ khai đã được cấp phép. 

Bước 1: Công chức vào chức năng duyệt dừng thông quan 

 

Hệ thống hiển thị màn hình tìm kiếm 

Bước 2: Thực hiện nhập thông tin tìm kiếm và chọn Tìm kiếm hệ thống hiển thị thông tin tờ khai 



 



Bước 3: Chọn dừng thông quan, nhập thông tin ghi nhận và chọn [S]Ghi lại để dừng thông quan. Sau khi 

duyệt dừng thông quan, công chức có thể thực hiện nhập thông tin xử lý dừng thông quan. Tờ khai bị 

dừng thông quan sẽ không được phép xác nhận hàng qua khu vực giám sát. 

I.13. Duyệt bỏ dừng thông quan 

Chức năng này cho phép duyệt bỏ dừng thông quan với tờ khai đã được duyệt dừng thông quan. 

Bước 1: Công chức vào chức năng duyệt bỏ dừng thông quan 

 

Hệ thống hiển thị màn hình danh sách tờ khai đã được duyệt dừng thông quan 

 

Trong trường hợp công chức muốn tìm kiếm thông tin, tại màn hình danh sách chọn [F]Tìm kiếm, 

màn hình Tìm kiếm hiển thị như ở dưới: 



 

Bước 2: Chọn Chi tiết để xem thông tin chi tiết 



 



Bước 3: Chọn bỏ dừng thông quan, nhập thông tin ghi nhận và chọn [S]Ghi lại để dừng thông quan. Sau 

khi duyệt bỏ dừng thông quan tờ khai sẽ được phép xác nhận hàng qua khu vực giám sát. 

I.14. Nhập thông tin xử lý dừng thông quan 

Chức năng này cho phép công chức nhập thông tin xử lý dừng thông quan. 

Bước 1: Công chức vào chức năng Nhập thông tin xử lý dừng thông quan 

 

Hệ thống hiển thị màn hình danh sách tờ khai đã được duyệt dừng thông quan 

 

Trong trường hợp công chức muốn tìm kiếm thông tin, tại màn hình danh sách chọn [F]Tìm kiếm, 

màn hình Tìm kiếm hiển thị như ở dưới: 



 

Bước 2: Chọn Chi tiết để xem thông tin chi tiết 



 



Bước 3: Nhập thông tin ghi nhận và chọn [S]Ghi lại để cập nhật thông tin xử lý. 

I.15. Chuyển địa điểm giám sát 

Chức năng này cho phép công chức thay đổi địa điểm giám sát. 

Bước 1: Công chức vào chức năng chuyển địa điểm giám sát 

 

Hệ thống hiển thị màn hình tìm kiếm 

 

Bước 2: Thực hiện nhập thông tin tìm kiếm và chọn Tìm kiếm hệ thống hiển thị thông tin tờ khai và thông 

tin địa điểm giám sát trên tờ khai 

 



Bước 3: Thay đổi thông tin địa điểm giám sát, nhập thông tin ghi nhận và chọn [S]Ghi lại để thay đổi địa 

điểm giám sát. 

 

I.16. In tờ khai VNACCS 

Chức năng này cho phép công chức in tờ khai VNACCS. 

Bước 1: Công chức vào chức năng in tờ khai VNACCS 

 

Hệ thống hiển thị màn hình tìm kiếm 

 



Bước 2: Thực hiện nhập thông tin tìm kiếm và chọn Tìm kiếm hệ thống hiển thị thông tin in của tờ khai 

 

 



I.17. Theo dõi trạng thái tờ khai 

Chức năng này cho phép công chức theo dõi trạng thái tờ khai. 

Bước 1: Công chức vào chức năng Theo dõi trạng thái tờ khai 

 

Hệ thống hiển thị màn hình danh sách tờ khai 



 

Biểu đồ tỷ lệ phân luồng tờ khai 

 



Trong trường hợp công chức muốn tìm kiếm thông tin, tại màn hình danh sách chọn [F]Tìm kiếm, 

màn hình Tìm kiếm hiển thị như ở dưới: 

 

Bước 2: Chọn Chi tiết để xem thông tin chi tiết 



 



 

B. HƯỚNG DẪN HỖ TRỢ XỬ LÝ NGHIỆP VỤ GIÁM SÁT TỜ KHAI TT196 

I.18. Xác nhận hàng qua khu vực giám sát theo thông tư 196 

Chức năng này cho phép xác nhận hàng của tờ khai thông tư 196 qua khu vực giám sát. 

Bước 1: Công chức vào chức năng Xác nhận hàng qua khu vực giám sát theo thông tư 196 



 

Hệ thống hiển thị màn hình tìm kiếm 

 

Các bước thực hiện tương tự như thao tác trên hệ thống cũ 

I.19. Tra cứu danh sách tờ khai giám sát chuyển cửa khẩu theo thông tư 196 

Chức năng này cho phép tra cứu danh sách tờ khai giám sát chuyển cửa cửa khẩu theo thông tư 196. 

Bước 1: Công chức vào chức năng tra cứu danh sách tờ khai giám sát chuyển cửa khẩu theo thông tư 196 

 

Hệ thống hiển thị màn hình tìm kiếm 



 

Các bước thực hiện tương tự như thao tác trên hệ thống cũ 

 

 

 


